BẢNG KÊ DANH MỤC HỒ SƠ

	TT
	NỘI DUNG
	CÓ
	KHÔNG
	GHI CHÚ

	1
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	
	
	

	2
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
	
	
	

	3
	Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh.
	
	
	

	4
	Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm.
	
	
	

	5
	Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ.
	
	
	

	6
	Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. ( bản sao có xác nhận của cơ sở).
	
	
	

	7
	Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có xác nhận của cơ sở).
	
	
	

	8
	Phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
	
	
	


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày …... tháng …… năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Dùng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm)

(Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mùa vụ phải ghi rõ thời gian hoạt động)
Kính gửi: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh
Họ và tên chủ cơ sở: ……………………………………………………….

Tên cơ sở: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh): ……………………………........

Điện thoại: ……………………………
 Fax: ……………………………....

Địa chỉ cấp giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh: …………………….….

Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): ……………………
 đồng/tháng

Số lượng công nhân viên:……
 người (trực tiếp:…..
; gián tiếp:…..
).
Đề nghị được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất/kinh doanh: Sản xuất thực phẩm chức năng (…………………………...)

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của Pháp luật.


CHỦ CƠ SỞ


………………………

BẢN VẼ SƠ ĐỒ THIẾT KẾ MẶT BẰNG

……


   Khu vực chứa nguyên liệu

                                                                                                                  Phòng thay đồ bảo hộ

                Khu vực rửa 

                                                                                                                      Nhà vệ sinh

                Khu vực sơ chế 
                                                                                                                  ……

    ……
           
                Khu vực chế biến 
                                                    

                Khu vực dán nhãn,thành phẩm

                Khu vực thành phẩm

………….…


CHỦ CƠ SỞ


………………………

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẠNG HOÀN MỀM


                                                                                                CHỦ CƠ SỞ


            ………………………

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẠNG HOÀN CỨNG


                                                                                                 CHỦ CƠ SỞ


               ………………………

QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẠNG NƯỚC


                                                                                               CHỦ CƠ SỞ


               ………………………

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

1. Cơ sở vật chất:
- Diện tích mặt bằng cơ sở ……
 m2, trong đó diện tích khu vực sản xuất ……
 m2;

- Kết cấu nhà xưởng: 

+ Nền: ……………
,

+ Trần ……………
 

+ Vách …………..
.

- Nguồn nước:

+ Phục vụ sản xuất: nước ………………..

+ Phục vụ vệ sinh: nước ………………..

- Khu vực rửa tay: ……
 khu vực; ……
 vòi rửa tay.

- Nhà vệ sinh: ……
 cái.

2. Trang thiết bị, dụng cụ:

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Ghi chú

	1
	Tủ sấy
	Cái
	
	

	2
	Máy xay
	Cái
	
	

	3
	Máy ép
	Cái
	
	

	4
	Cân
	Cái
	
	

	5
	Nồi nấu cao
	Cái
	
	

	6
	Cối
	Cái
	
	

	7
	Máy sàng viên
	Cái
	
	

	8
	Máy đánh bóng
	Cái
	
	

	…

	……………

	….

	
	


                                                                                CHỦ CƠ SỞ

                                                                           ………………………

 [image: image1.png]



CHỦ CƠ SỞ





XAY 





NGUYÊN LIỆU





SƠ CHẾ - CÂN





TRỘN ĐỀU





CHIA VIÊN








SẤY VIÊN





ĐÓNG GÓI





NHẬP KHO


















































Kiểm nghiệm hành phẩm





Kiểm nghiệm bán thành phẩm
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Kiểm nghiệm thành phẩm





Kiểm nghiệm bán thành phẩm
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Áo viên
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Kiểm nghiệm thành phẩm





Kiểm nghiệm bán thành phẩm








�Để cơ sở kiểm tra xem còn thiếu mục nào không để bổ sung.


�Ghi rõ ngày/tháng/năm khi nộp hồ sơ vào Chi cục ATVSTP.


�Bắt buộc đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và viết chữ IN HOA tất cả các ký tự (VD: NGUYỄN VĂN AN).


�Công ty/cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý)


Lưu ý: Bắt buộc đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và viết chữ IN HOA tất cả các ký tự tự (VD: DNTN HÒA HẢI).


�Địa chỉ Công ty/cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý).


Lưu ý: địa chỉ này phải đúng với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


�Số điện thoại liên hệ trực tiếp với Công ty/cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý).


�Số Fax liên hệ với Công ty/cơ sở chịu trách nhiệm chính (đơn vị quản lý).


�Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi “tại trụ sở”.


�Tổng giá trị hàng hóa bán ra trong tháng.


�Tổng cộng chủ cơ sở và nhân viên.


�Là những người trực tiếp trong khâu sản xuất sản phẩm. Trong đó bắt buộc phải có chủ cơ sở.


�Là những người phụ tiếp như: kế toán, thủ quỹ, vệ sinh cơ sở,… không trực tiếp với sản phẩm


�Ghi rõ dạng sản xuất: dạng hoàn mềm, hoàn cừng, nước ……..phù hợp với quy trình sản xuất trong hồ sơ


�Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.


�Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có giấy ủy quyền).


�Bản vẻ tham  khảo. Công ty hoặc cơ sở xem nếu có khác biệt thì điều chỉnh cho phù hợp với thực tế các vị trí từng công đoạn và khu vực xung quanh tại cơ sở


�Tiếp giáp với nhà dân hay đất trống hay đường đi….? ghi thực tế.


�Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm


�Có thể đặt nơi phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm.


�Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm


� Có thể đặt nơi phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm.


�Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo an toàn thực phẩm


�Tiếp giáp với nhà dân hay đất trống hay đường đi….? ghi thực tế.


�Tiếp giáp với nhà dân hay đất trống hay đường đi….? ghi thực tế.


�Phải được thiết kế phù hợp, đảm bảo phòng chống hiệu quả côn trùng và động vật gây hại (như: mèo, chuột, bọ,.. vào trong phòng).


�Phải thiết kế khu vực riêng biệt, đảm bảo an toàn thực phẩm


�Phải thiết kế khu vực riêng biệt, đảm bảo an toàn thực phẩm


�Tiếp giáp với nhà dân hay đất trống hay cái gì? ghi thực tế.


�Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.


�Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có giấy ủy quyền).


�Công ty/cơ sở tham khảo quy trình. Nếu có khác biệt so với thực tế thì điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Các quy trình phải tương ứng với dạng sản xuất tại đơn đề nghị ở comment [A12]


�Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.


�Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có giấy ủy quyền).


�Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.


�Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có giấy ủy quyền).


�Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.


�Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có giấy ủy quyền).


�Công ty/cơ sở tham khảobản  thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ. Nếu có khác biệt so với thực tế thì điều chỉnh cho phù hợp với thực tế


�Tổng diện tích mặt bằng cơ sở


�Diện tích khu vực sản xuất


�Tráng xi măng hay lát gạch gì?


�Bê tông hay lợp ngói hay lợp tol và có đóng la phông hay không?


�Xây tường có lát gạch men hay không, đóng tol hay gỗ,…


�Ghi rõ nguồn nước sử dụng, theo quy định nguồn nước nầy phải đạt QCVN số 01:2009/BYT


�Ghi rõ nguồn nước sử dụng, theo quy định nguồn nước nầy phải đạt QCVN số 02:2009/BYT


�Ghi theo thực tế hiện có


�Ghi theo thực tế hiện có


�Ghi theo thực tế hiện có


�Ghi theo thực tế hiện có


�Ghi theo thực tế hiện có


�Ghi theo thực tế hiện có


�Ghi theo thực tế hiện có


�Hoặc đại diện chủ cơ sở phải có giấy ủy quyền.


�Ghi họ và tên của chủ cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật (hoặc người có giấy ủy quyền).





